
Địa điểm:  Phòng 4 - Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian: 17h00 - 19h00, thi phần Nghe 45 phút, phần Đọc Hiểu 75 phút

TT SBD NGÀY SINH
GIỚI 

TÍNH

DÂN 

TỘC
NƠI SINH MSSV

1 TA01 Trần Thị Thùy An 20/09/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0152

2 TA02 Phạm Võ Nguyên An 20/06/2001 Nam Kinh Đà Nẵng K11LKT0001

3 TA03 Lê Thị Châu Anh 20/09/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LKT0001

4 TA04 Hà Ngọc Ánh 13/03/2001 Nữ TàyBà Rịa – Vũng TàuK11LKT0002

5 TA05 Nguyễn Công Bằng 03/01/1999 Nam Kinh Bình Thuận K11TCH0002

6 TA06 Dương Trần Quỳnh Diệu Cầm 16/04/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO0109

7 TA07 Võ Thị Ngọc Cầm 19/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0052

8 TA08 Nguyễn Thị Hạ Chi 23/10/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11TCH0004

9 TA09 Nguyễn Thị Việt Chi 10/11/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11LHA0003

10 TA10 Lê Chí Đức 28/03/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KTO0058

11 TA11 Đào Xuân Minh Dũng 01/12/2000 Nam Kinh Bình Thuận K11LHA0006

12 TA12 Nguyễn Kỳ Duyên 24/01/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0060

13 TA13 Phan Thị Ngọc Giàu 18/11/2000 Nữ Kinh Ninh Thuận K11KSA0006

14 TA14 Tăng Minh Hân 04/04/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KDO0004

15 TA15 Phan Dương Thúy Thanh Hằng 18/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0110

16 TA16 Trương Thị Ý Hảo 22/12/1996 Nữ Kinh Bình Thuận K11LKT0006

17 TA17 Nguyễn Thị Bích Hiền 02/09/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11TCH0036

18 TA18 Huỳnh Ngọc Huân 17/11/2001 Nam Kinh Bình Thuận K11KDO0067

19 TA19 Lại Võ Đình Huân 24/03/1999 Nam Kinh Bình Thuận 1750104013

20 TA20 Lê Thị Bích Huyền 02/05/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0014

Khóa ngày 24/10/2022

HỌ TÊN

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KỲ THI TIẾNG ANH TOEIC CHUẨN ĐẦU RA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 22 tháng 10 năm 2022

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TRA TIẾNG ANH
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21 TA21 Trương Thị Kim Khánh 12/04/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0162

22 TA22 Nguyễn Thị Ngọc Liên 22/07/2000 Nữ Kinh Bình Thuận K10LKT0016

23 TA23 Hồng Trần Nhật Linh 19/12/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12LOG0016

24 TA24 Phạm Đình Lợi 29/09/2002 Nam Kinh Bình Thuận K12THO0026

25 TA25 Nguyễn Thị Trúc Ly 24/09/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11TCH0014

26 TA26 Võ Thị Tuyết Mai 16/04/2001 Nữ Kinh Cần Thơ K11KDO0102

27 TA27 Nguyễn Thị Mi Mi 14/09/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0019

28 TA28 Lê Thị Mi 12/10/2002 Nữ Kinh Bình Thuận K12KDO0015

29 TA29 Võ Thế Minh 11/04/2002 Nam Kinh Ninh Thuận K12THO0030

30 TA30 Võ Hoài Nam 18/08/2000 Nam Kinh Bình Thuận K11KSA0067

31 TA31 Nguyễn Thị Kim Ngân 09/10/2001 Nữ Chăm Bình Thuận K11KDO0021

32 TA32 Ôn Thị Kim Ngọc 07/03/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KDO0022

33 TA33 Trương Trọng Hồng Ngọc 02/01/2001 Nữ Kinh Bình Thuận K11KSA0169

           TS. Phạm Thị Minh Hạnh

Danh sách này có 33 thí sinh

       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI

(Đã ký)


